
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67DCVL21

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,305,000

1 67DCVL20002 HOÀNG THỊ VÂN ANH 27/09/1998 8.4 B+ 8.9 A 6.1 C+ 8.7 A 4.8 D 6.2 C+ 7.3 B 4.2 D 4.1 D 0 0

2 67DCVL20003 NGÔ THỊ HOÀNG ANH 06/01/1998 6.8 C+ 6.8 C+ 5.6 C 8.4 B+ 7.0 B 6.1 C+ 3.9 F 4.2 D 4.0 D 1 15,000

3 67DCVL20001 NGUYỄN DUY ANH 26/12/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

4 67DCVL20006 NGUYỄN PHẠM DUY ANH 04/04/1995 4.7 D 5.9 C 4.5 D 7.1 B 6.7 C+ 5.5 C 4.3 D 2.6 F 1.9 F 2 30,000

5 67DCVL20009 NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 08/10/1997 7.3 B 5.7 C 5.2 D+ 6.7 C+ 7.4 B 7.5 B 5.0 D+ 3.5 F 6.0 C+ 1 15,000

6 67DCVL20007 PHẠM ĐỨC ANH 08/12/1998 6.0 C+ 7.8 B 4.6 D 7.8 B 5.9 C 5.1 D+ 4.1 D 3.1 F 8.9 A 1 15,000

7 67DCVL20014 KHIẾU THỊ BÌNH 04/01/1997 5.8 C 7.9 B 3.8 F 8.3 B+ 2.3 F 5.5 C 3.0 F 2.8 F 1.4 F 5 75,000

8 67DCVL20015 ĐỖ VĂN CHIẾN 23/02/1998 7.1 B 6.9 C+ 7.3 B 7.7 B 4.7 D 7.3 B 5.0 D+ 4.3 D 5.6 C 0 0

9 67DCVL20018 ĐOÀN MẠNH CƯỜNG 26/01/1998 6.7 C+ 6.4 C+ 6.8 C+ 7.7 B 5.1 D+ 5.9 C 3.2 F 2.1 F 3.0 F 3 45,000

10 67DCVL20028 LÊ TRƯỜNG GIANG 01/08/1998 5.7 C 7.7 B 3.8 F 6.6 C+ 4.8 D 7.7 B 2.6 F 5.2 D+ 2.7 F 3 45,000

11 67DCVL20032 ĐỖ THỊ THANH HIỀN 05/09/1998 6.8 C+ 8.9 A 7.7 B 8.4 B+ 7.5 B 6.8 C+ 8.8 A 6.4 C+ 7.1 B 0 0

12 67DCVL20033 NGUYỄN MINH HIẾU 11/10/1998 1.9 F 3.2 F 0.4 F 1.7 F 0.0 F 2.1 F 1.8 F 6 90,000

13 67DCVL20533 BẰNG THỊ HẰNG 04/03/1998 5.4 D+ 7.9 B 3.7 F 8.9 A 3.3 F 7.3 B 8.6 A 7.2 B 6.9 C+ 2 30,000

14 67DCVL20041 ĐỖ THỊ HỒNG 25/03/1998 7.5 B 8.2 B+ 6.5 C+ 8.3 B+ 5.6 C 8.9 A 7.0 B 7.5 B 7.7 B 0 0

15 67DCVL20038 LÊ THỊ HOÀI 02/03/1998 3.7 F 8.9 A 6.8 C+ 6.2 C+ 4.0 D 4.3 D 5.0 D+ 3.7 F 2.6 F 3 45,000

16 67DCVL20045 ĐỖ HUY HÙNG 17/06/1998 4.4 D 7.5 B 4.3 D 8.8 A 3.7 F 6.2 C+ 7.5 B 3.8 F 7.7 B 2 30,000

17 67DCVL20043 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 31/01/1998 6.0 C+ 8.2 B+ 4.3 D 4.8 D 5.0 D+ 8.2 B+ 7.7 B 4.2 D 5.4 D+ 0 0

18 67DCVL20049 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 26/01/1998 9.3 A 7.2 B 7.7 B 4.5 D 5.1 D+ 6.5 C+ 7.6 B 5.6 C 8.3 B+ 0 0

19 67DCVL20048 VŨ THỊ HƯỜNG 25/06/1998 7.4 B 4.4 D 6.1 C+ 7.8 B 5.6 C 4.5 D 7.0 B 3.0 F 8.6 A 1 15,000

20 67DCVL20046 NGUYỄN DẠ HƯƠNG 22/01/1998 7.4 B 9.1 A 8.6 A 9.2 A 8.1 B+ 8.5 A 10 A 9.3 A 9.0 A 0 0

21 67DCVL20047 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 27/03/1998 5.3 D+ 4.0 D 6.1 C+ 8.9 A 4.7 D 6.7 C+ 5.3 D+ 3.5 F 5.2 D+ 1 15,000

22 67DCVL20054 HỒ THỊ ÁI KHANH 14/11/1998 6.8 C+ 8.5 A 7.8 B 9.1 A 8.6 A 7.1 B 9.6 A 9.7 A 7.9 B 0 0

23 67DCVL20057 NGUYỄN BÁ LỄ 12/04/1998 4.4 D 2.3 F 4.3 D 4.1 D 4.4 D 4.5 D 2.9 F 3.0 F 5.9 C 3 45,000

24 67DCVL20055 CAO THỊ LÀI 07/02/1998 4.7 D 5.6 C 5.9 C 8.7 A 6.8 C+ 6.0 C+ 5.2 D+ 5.2 D+ 6.0 C+ 0 0

25 67DCVL20058 PHẠM THỊ LIÊN 13/07/1998 5.7 C 5.9 C 5.6 C 4.7 D 4.7 D 5.3 D+ 6.4 C+ 3.4 F 4.1 D 1 15,000

26 67DCVL20059 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 03/03/1998 5.7 C 8.2 B+ 5.4 D+ 9.0 A 6.1 C+ 7.3 B 4.0 D 2.9 F 4.3 D 1 15,000

27 67DCVL20060 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 14/02/1998 6.0 C+ 5.8 C 5.2 D+ 8.1 B+ 7.0 B 5.1 D+ 6.3 C+ 3.6 F 5.5 C 1 15,000

28 67DCVL20064 TRƯƠNG QUANG LONG 02/08/1998 2.4 F 6.6 C+ 0.0 F 2.3 F 4.0 D 5.7 C 0.0 F 3.3 F 3 45,000

29 67DCVL20068 LƯU THỊ MINH 05/07/1998 7.1 B 8.7 A 7.9 B 8.9 A 8.2 B+ 7.7 B 6.0 C+ 2.6 F 9.3 A 1 15,000

30 67DCVL20066 TRẦN THỊ THẢO MẾN 02/10/1998 6.8 C+ 7.9 B 5.6 C 7.4 B 5.3 D+ 7.9 B 9.6 A 5.8 C 6.8 C+ 0 0

31 67DCVL20070 NGUYỄN THỊ MƠ 01/02/1997 3.4 F 8.6 A 6.5 C+ 8.8 A 7.5 B 5.2 D+ 6.4 C+ 5.0 D+ 7.0 B 1 15,000
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32 67DCVL20071 ĐẶNG NGỌC NAM 20/10/1998 5.5 C 6.5 C+ 4.2 D 6.3 C+ 6.8 C+ 4.5 D 5.1 D+ 1.8 F 7.0 B 1 15,000

33 67DCVL20074 NGHIÊM NHƯ NGỌC 10/04/1998 7.2 B 9.1 A 6.3 C+ 8.7 A 8.0 B+ 7.6 B 3.1 F 6.4 C+ 6.5 C+ 1 15,000

34 67DCVL20075 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 20/06/1998 5.8 C 7.9 B 4.9 D 8.0 B+ 7.5 B 6.0 C+ 4.3 D 6.0 C+ 7.7 B 0 0

35 67DCVL20076 NGUYỄN THỊ OANH 14/02/1998 6.7 C+ 7.5 B 7.0 B 7.6 B 6.5 C+ 6.1 C+ 7.3 B 5.2 D+ 6.1 C+ 0 0

36 67DCVL20077 BÙI HOÀNG PHI 06/11/1998 6.5 C+ 6.8 C+ 7.1 B 5.9 C 7.2 B 7.8 B 6.1 C+ 5.2 D+ 8.1 B+ 0 0

37 67DCVL20078 HOÀNG NHẬT PHONG 10/02/1998 4.0 D 5.7 C 4.2 D 7.2 B 5.9 C 4.1 D 3.8 F 2.4 F 3.0 F 3 45,000

38 67DCVL20079 LÊ VĂN PHÚC 15/10/1998 3.1 F 6.1 C+ 2.8 F 4.1 D 4.9 D 4.4 D 2.7 F 3.7 F 5.5 C 4 60,000

39 67DCVL20080 NGUYỄN THU PHƯƠNG 27/12/1998 3.0 F 7.0 B 3.6 F 7.0 B 4.1 D 4.3 D 2.8 F 3.3 F 3.8 F 5 75,000

40 67DCVL20083 PHẠM XUÂN QUANG 16/12/1998 5.1 D+ 6.1 C+ 4.7 D 4.4 D 7.6 B 4.7 D 1.1 F 3.2 F 3.7 F 3 45,000

41 67DCVL20088 CHU THÚY QUỲNH 05/10/1998 3.7 F 5.3 D+ 4.5 D 6.9 C+ 6.3 C+ 5.2 D+ 4.0 D 4.7 D 5.1 D+ 1 15,000

42 67DCVL20086 ONG THỊ QUỲNH 22/11/1998 4.7 D 7.5 B 4.2 D 7.8 B 9.5 A 8.6 A 7.0 B 8.3 B+ 6.4 C+ 0 0

43 67DCVL20087 VŨ THỊ QUỲNH 15/07/1998 7.7 B 9.1 A 5.4 D+ 8.9 A 8.4 B+ 6.6 C+ 4.9 D 5.0 D+ 5.5 C 0 0

44 67DCVL20084 LÊ DIỄM QUYÊN 08/03/1998 8.2 B+ 8.9 A 5.4 D+ 8.1 B+ 7.8 B 8.3 B+ 8.4 B+ 6.9 C+ 6.6 C+ 0 0

45 67DCVL20085 NGUYỄN LÊ QUYỀN 27/03/1998 1.7 F 2.4 F 4.8 D 2.7 F 6.6 C+ 5.0 D+ 2.8 F 4.0 D 1.7 F 5 75,000

46 67DCVL20090 HOÀNG ĐÌNH SƠN 11/09/1998 5.1 D+ 4.5 D 4.2 D 6.6 C+ 7.0 B 4.8 D 3.8 F 1.8 F 2.9 F 3 45,000

47 67DCVL20091 LÊ ANH SƠN 19/11/1998 4.4 D 7.2 B 3.5 F 6.7 C+ 5.6 C 7.1 B 5.0 D+ 5.5 C 5.5 C 1 15,000

48 67DCVL20093 NGUYỄN THỊ TÂM 29/10/1998 6.8 C+ 9.1 A 7.2 B 9.0 A 9.1 A 6.6 C+ 8.6 A 8.4 B+ 6.9 C+ 0 0

49 67DCVL20094 NGUYỄN THỊ THẮM 15/04/1998 6.5 C+ 7.5 B 5.4 D+ 8.1 B+ 7.5 B 6.9 C+ 5.6 C 6.2 C+ 4.8 D 0 0

50 67DCVL20100 VŨ PHƯƠNG THẢO 20/01/1998 5.1 D+ 8.4 B+ 5.2 D+ 8.0 B+ 6.0 C+ 4.8 D 2.9 F 3.2 F 5.4 D+ 2 30,000

51 67DCVL20105 PHẠM THỊ THÚY 24/08/1998 4.6 D 7.0 B 3.5 F 7.9 B 4.7 D 7.5 B 6.1 C+ 7.0 B 5.0 D+ 1 15,000

52 67DCVL20101 NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG 16/10/1998 4.6 D 7.5 B 3.8 F 6.5 C+ 6.0 C+ 4.7 D 4.3 D 3.0 F 0.0 F 2 30,000

53 67DCVL20107 NGUYỄN TRỌNG TIẾN 20/10/1998 5.3 D+ 5.4 D+ 6.6 C+ 7.7 B 4.9 D 7.3 B 7.9 B 4.3 D 5.5 C 0 0

54 67DCVL20110 LÊ HỒNG TRANG 26/03/1998 4.7 D 6.1 C+ 4.3 D 7.6 B 7.3 B 5.3 D+ 3.1 F 2.7 F 4.6 D 2 30,000

55 67DCVL20111 TRẦN MINH TRANG 11/04/1998 4.0 D 2.1 F 3.7 F 6.8 C+ 6.3 C+ 5.4 D+ 1.9 F 4.7 D 7.5 B 3 45,000

56 67DCVL20113 TRỊNH THANH TRÚC 09/09/1998 6.5 C+ 7.2 B 4.5 D 7.6 B 3.3 F 6.9 C+ 4.7 D 3.3 F 4.1 D 2 30,000

57 67DCVL20118 TRẦN THỊ NGỌC TUYẾT 06/06/1997 6.7 C+ 9.1 A 6.3 C+ 8.6 A 9.1 A 8.6 A 7.7 B 5.0 D+ 7.4 B 0 0

58 67DCVL20119 TRẦN THỊ HỒNG VÂN 31/08/1998 6.1 C+ 8.9 A 7.3 B 9.2 A 7.5 B 9.9 A 8.8 A 5.2 D+ 5.3 D+ 0 0

59 67DCVL20120 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 11/04/1998 2.8 F 4.3 D 4.9 D 6.8 C+ 5.5 C 6.2 C+ 3.8 F 2.6 F 5.7 C 3 45,000

60 67DCVL20121 NGUYỄN HOÀNG VŨ 24/10/1998 4.2 D 4.5 D 4.9 D 5.0 D+ 2.3 F 5.0 D+ 3.3 F 0.0 F 2.0 F 3 45,000
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